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Djurnamn på vietnamesiska

20 vanliga djurnamn på vietnamesiska
hund con chó

ko con bò

gris con lợn

katt con mèo

får con cừu

häst con ngựa

apa con khỉ

björn con gấu

fisk (djur) con cá

lejon con sư tử

tiger con hổ

elefant con voi

mus (djur) con chuột

duva con chim bồ câu

snigel con ốc sên

spindel con nhện

groda con ếch

orm con rắn

krokodil con cá sấu

sköldpadda con rùa cạn
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Djurrelaterade ord på vietnamesiska
djur động vật

däggdjur động vật có vú

fågel con chim

insekt côn trùng

reptil bò sát

djurpark vườn bách thú

veterinär bác sĩ thú y

bondgård nông trại

skog rừng

flod con sông

sjö hồ

öken sa mạc

www.pinhok.com/sv/lar-dig-vietnamesiska/

Däggdjur på vietnamesiska
panda con gấu trúc

giraff con hươu cao cổ

kamel con lạc đà

varg con chó sói

zebra con ngựa vằn
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isbjörn con gấu Bắc cực

känguru con chuột túi

noshörning con tê giác

leopard con báo hoa mai

gepard con báo săn

åsna con lừa

ekorre con sóc

fladdermus con dơi

räv con cáo

igelkott con nhím

utter con rái cá

www.pinhok.com/sv/lar-dig-vietnamesiska/

Fåglar på vietnamesiska
anka con vịt

kyckling con gà

gås con ngỗng

uggla con cú

svan con thiên nga

pingvin con chim cánh cụt

struts con đà điểu
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korp con quạ

pelikan con bồ nông

flamingo con hồng hạc

Insekter på vietnamesiska
fluga con ruồi

fjäril con bướm

bi con ong

mygga con muỗi

myra con kiến

trollslända con chuồn chuồn

gräshoppa con châu chấu

fjärilslarv con sâu bướm

termit con mối

nyckelpiga con bọ rùa

Marina djur på vietnamesiska
val con cá voi

haj con cá mập

delfin con cá heo

säl con hải cẩu

manet con sứa

åttaarmad bläckfisk con bạch tuộc

havssköldpadda con rùa

sjöstjärna con sao biển

krabba con cua
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